
UBND PHƯỜNG DƯƠNG KINH  

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀ NGHĨA  
  

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục sách tham khảo sử dụng trong nhà trường  

năm học 2025-2026 

 

1. Danh mục sách tham khảo lớp Một 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1 
Tập viết 1 

( tập 1+2)  
Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2 

 

Vở thực 

hành 

Tiếng Việt 

1 (tập 1) 

Bùi Mạnh Hùng( Chủ biên), Phạm Thị 

Chín, Trần Kim Phượng, Đặng Thị 

Hảo Tâm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Vở thực 

hành 

Tiếng Việt 

1 (tập 2) 

Bùi Mạnh Hùng( Chủ biên), Lê Thị 

Lan Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm 

Thị Bình, Lê Thị Nga 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 

Vở thực 

hành 

Toán1 

(tập 1) 

Lê Anh Vinh( Chủ biên), Nguyễn 

Áng, Nguyễn Hải Minh, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 

Vở thực 

hành 

Toán1 

(tập 2) 

Lê Anh Vinh( Chủ biên), Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân, Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

4 

Sách bài 

tập Tiếng 

Anh 1  

Hoàng Vân Vân( Tổng chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích 

Thủy, Lương Quỳnh Trang . 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

(Danh mục gồm 04 sách tham khảo lớp 1) 

2. Danh mục sách tham khảo lớp Hai 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 



1 
Vở Tập 

viết 2 

Bùi Mạnh Hùng (chủ biên) - Trần Thị 

Hiền Lương - Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 

2 

Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên) - Đỗ 

Hồng Dương - Vũ Thị Thanh Hương 

- Vũ Thị Lan - Nguyễn Thị Ngọc 

Minh - Trần Kim Phượng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 
Vở bài tập 

Toán 2 

Lê Anh Vinh ( chủ biên) - Nguyễn Áng 

- Vũ Văn Dương - Nguyễn Minh Hải - 

Hoàng Quế Hường - Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

4 

Sách bài 

tập Tiếng 

Anh 2 

Hoàng Văn Vân, Lương Quỳnh Trang 

( chủ biên) - Nguyễn Thị Lan Anh - Đỗ 

Thị Ngọc Hiền - Nguyễn Bích Thuỷ - 

Nguyễn Quốc Tuấn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

5 
Luyện Tập 

làm văn 2 

Phạm Thị Hồng ( chủ biên),Vũ Huy 

Kiếm, Dương Thị Hương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

          (Danh mục gồm 05 sách tham khảo lớp 2) 

3. Danh mục sách tham khảo lớp Ba 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1 Tập viết 3  
Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên), 

Phạm Kim Chung 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2 

Vở bài tập 

Tiếng Việt 

3  

Bùi Mạnh Hùng ( Tổng chủ biên), 

Trần Thị Hiền Lương ( chủ biên), Đỗ 

Hồng Dương, Nguyễn Thị Kim Oanh, 

Trần Kim Phượng 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 

Luyện tập 

làm văn 

lớp 3 

Phạm Thị Hồng ( chủ biên), Vũ Huy 

Kiếm, Dương Thị Hương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 



4 
Vở bài tập  

Toán 3  

Lê Anh Vinh ( chủ biên)Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Hoàng Quế Hương, Bùi bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

5 

Sách bài 

tập Tiếng 

Anh 3  

Phan Hà ( chủ biên), Đỗ Thị Ngọc 

Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Quốc 

Tuấn 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

          (Danh mục gồm 05 sách tham khảo lớp 3) 

4. Danh mục sách tham khảo lớp Bốn 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1 

Vở Bài tập 

Tiếng Việt 

4 (tập 1+2) 

Trần Thị Hiền Lương(Chủ biên),Lê 

Thị Lan Anh,Đỗ Hồng 

Dương,Nguyễn Lê Hằng,Trịnh Cẩm 

Lan 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

2 

Vở Bài tập 

Toán 4 (tập 

1+2) 

Lê Anh Vinh(Chủ biên),Nguyễn Áng, 

Vũ Văn Dương,Nguyễn Minh 

Hải,Hoàng Quế Hường,Vũ Văn 

Luân,Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 
Luyện Tập 

làm văn 4 

Phạm Thị Hồng(chủ biên),Vũ Huy 

Kiếm,Dương Thị Hương,Nguyễn Thu 

Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

4 

Sách bài 

tập Tiếng 

Anh 4 

Hoàng Văn Vân (tổng chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên) 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

 

          (Danh mục gồm 04 sách tham khảo lớp 4). 

5. Danh mục sách tham khảo lớp Năm 

TT Tên sách Tên tác giả 
Nhà xuất 

bản 

Thuộc bộ 

sách 

1 

Vở Bài tập 

Tiếng Việt 

5  

( tập 1+2) 

Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên); Đỗ 

Hồng Dương; Nguyễn Lê Hằng; 

Trịnh Cẩm Lan; Vũ Thị Lan; Trần 

Kim Phượng; Lê Thị Lan Anh; Vũ 

Thị Thanh Hương; Nguyễn Thị Kim 

Oanh; Đặng Thị Hảo Tâm 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 



2 

Vở Bài tập 

Toán 5 

( tập 1+2) 

Lê Anh Vinh (chủ biên) 

Nguyễn Áng; Vũ Văn Dương; 

Nguyễn Minh Hải; Hoàng Quế 

Hường; Vũ Văn Luân; Bùi Bá Mạnh 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

3 

Luyện Tập 

làm văn, 

lớp 5 

Dương Thị Hương (chủ biên) 

Vũ Huy Kiếm; Nguyễn Thu Phương 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

4 

Luyện từ 

và câu lớp 

5 

Trần Kim Phượng (chủ biên), Phạm 

Thị Việt Nhân, Vũ Thanh Trà 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

5 

Sách bài 

tập Tiếng 

Anh 5 

Hoàng Vân Vân (tổng chủ biên); Trần 

Hương Quỳnh (chủ biên); Phan Hà; 

Đỗ Thị Ngọc Hiền; Đào Ngọc Lộc; 

Nguyễn Minh Tuấn; Nguyễn Quốc 

Tuấn. 

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục Việt 

Nam 

  

         (Danh mục gồm 05 sách tham khảo lớp 5). 

 

                                                             Dương Kinh, ngày 30 tháng 8 năm 2025 

                                                                                HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Thị Hồng 
 

 


